
TRUNG TÂM NCKH VÀ ĐTCK

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số CCCD Ghi chú Ký tên

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/10/1999 Hưng Yên 033199002147

2 Nguyễn Duy Anh 15/06/1992 Bắc Giang 024092017436

3 Tống Thị Phương Anh 25/01/1999 Thanh Hóa 038199014451

4 Vũ Thị Phương Anh 02/06/1984 Bắc Ninh 027184000466

5 Nguyễn Duy Anh 05/11/1987 Hà Nội 001087000410

6 Dương Ngọc Bảo Anh 17/06/1992 Bắc Giang 024192008956

7 Bùi Quang Anh 08/08/2000 Hải Phòng 031200004529

8 Đặng Tuấn Anh 13/11/1997 Nam Định 036097006837

9 Nguyễn Đức Anh 21/07/1995 Điện Biên 011095006739

10 Lê Trần Kỳ Anh 17/06/2002 Hà Nội 001202013741

11 Vũ Nhật Ánh 01/08/2002 Hà Nội 022302002539

12 Bùi Dũng Biển 01/07/1982 Hưng Yên 033082016398

13 Phạm Thế Công 04/08/1988 Đồng Nai 075088019639

14 Nguyễn Văn Công 10/11/1994 Nam Định 036094012836

15 Nguyễn Đức Cường 22/01/2001 Bắc Ninh 027201007762

16 Lê Văn Phúc Đạt 10/09/1993 Hà Nội 001093049238

17 Nguyễn Thành Đạt 08/08/1997 Hà Nội 040097000055
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18 Trần Thị Diệp 10/05/1991 Thanh Hóa 038191022479

19 Nguyễn Trọng Đông 29/10/1981 Nghệ An 040081000404

20 Phạm An Đông 13/09/1996 Hải Phòng 031096005987

21 Chu Anh Đức

22 Phan Hồng Đức 11/10/1992 Bắc Ninh 027092014367

23 Đinh Tiến Dũng 03/12/1994 Thái Bình 034094014607

24 Phạm Thùy Dương 11/03/1998 Phú Thọ 026198004851

25 Nguyễn Tùng Dương 27/07/2000 Bắc Giang 024200006363

26 Lê Xuân Dương 18/01/2000 Hà Nội 001200003063

27 Phạm Thanh Dương 15/03/1997 Cần Thơ 092097006566

28 Nguyễn Hương Giang 07/10/1991 Hà Nội 001191004719

29 Lê Văn Giang 10/10/1991 Thanh Hóa 038091015790

30 Mai Hương Giang 07/10/1999 Hải Phòng 031199007155

31 Trần Phương Giang 19/06/2001 Hà Nội 001301002134

32 Nguyễn Văn Giáp 27/10/1982 Hà Tĩnh 042082000605

33 Phạm Sơn Hà 21/11/2004 Hà Nội 001204024559

34 Nguyễn Thu Hà 28/08/1997 Hà Nội 001197028528

35 Nguyễn Thanh Hà 14/12/1981 Bắc Giang 038081037318

36 Đặng Nguyệt Hà 20/02/1996 Ninh Bình 037196000824

37 Phan Thanh Hải 27/04/1992 Hà Tĩnh 042092013291

38 Bùi Thị Hải 06/06/1997 Hoà Bình 017197009056

39 Nguyễn Ngọc Hải 23/10/1998 Hà Nội 001098001840
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40 Phạm Thị Hằng 06/06/1984 Thanh Hoá 038184029462

41 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 26/01/1992 Hưng Yên 033192001902

42 Nguyễn Viết Hiến 30/06/1978 Hải Dương 030078014989

43 Đào Thu Hiền 16/11/2000 Tuyên Quang 008300005534

44 Lý Gia Hiển 19/12/2000 Hà Nội 001200015222

45 Nguyễn Minh Hiếu 04/04/1998 Tuyên Quang 008098002726

46 Hoàng Minh Hoàn 14/12/1986 Hà Nội 001086009995

47 Nguyễn Minh Hoàng 28/02/2002 Hà Nội 001202018371

48 Nguyễn Trung Việt Hoàng 03/09/1998 Hải Phòng 031098002820

49 Hoàng Thu Hồng

50 Hoàng Thị Ngọc Huế 19/11/1998 Lạng Sơn 020198006367

51 Vũ Thị Bích Huệ 17/09/1987 Nam Định 036187010835

52 Nguyễn Huy Hùng 06/06/2004 Hà Nội 001204032536

53 Đỗ Duy Hùng 11/08/1985 Nam Định 036085004786

54 Nguyễn Đình Hưng 30/12/1991 Hà Nội 001091051819

55 Phạm Quang Hưng 20/07/1997 Hà Nội 001097002142

56 Phạm Thị Thu Hương 04/02/2001 Đăk Lăk 066301013557

57 Lục Thị Thu Hương 26/05/1997 Hải Dương 030197006239

58 Lê Thị Hương 27/10/1988 Thanh Hóa 038188002266

59 Giáp Thu Hường 09/06/1997 Bắc Giang 024197014342

60 Nguyễn Đình Huy 07/09/2003 Thái Nguyên 026203009634

61 Lê Đình Huy 28/04/1985 Thanh Hóa 038085041601

62 Phạm Thị Huyền 04/08/1989 Ninh Bình 037189004808

63 Trần Ngọc Kiên 05/11/1986 Quảng Trị 045086008594
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64 Phạm Hoàng Lan 12/05/2000 Hà Nội 001300013333

65 Đinh Thị Hồng Lê 03/11/2000 Thái Bình 034300000559

66 Đặng Phương Liên 15/09/1994 Hà Giang 002194002301

67 Dương Thùy Linh 17/08/1999 Hà Nội 001199035184

68 Vũ Quang Linh 01/10/2004 Nam Định 03620400878

69 Nguyễn Thị Hải Linh 09/05/1995 Hải Dương 030195000094

70 Vũ Thị Hoài Linh 12/03/1983 Hải Dương 030183003162

71 Đặng Khánh Linh 20/06/1996 Hà Nội 001196037063

72 Bùi Văn Lợi 15/11/1986 Hà Nội 001086001121

73 Trần Thành Bảo Long 03/12/2000 Hà Nội 001200042483

74 Trần Duy Long 06/10/2002 Nam Định 036202008165

75 Bùi Thăng Long 07/12/1999 Hà Nội 001099031583

76 Nguyễn Trường Long 26/01/1993 Hà Nội 001093030591

77 Lâm Quỳnh Mai 14/04/1994 Yên Bái 015194008439

78 Trần Minh 13/12/1986 Vĩnh Phúc 026086005289

79 Vương Thái Minh 27/10/1986 Hà Nội 001086013937

80 Tạ Hương My 13/11/2000 Hà Nội 001300008934

81 Trần Vân Nam 06/01/1997 Hải Phòng 031097000573

82 Nguyễn Thị Hằng Nga 09/07/1997 Hà Nội 001197009809

83 Chu Thanh Nga 08/02/2001 Vĩnh Phúc 026301003079

84 Nguyễn Phương Nga 25/09/1998 Nam Định 036198004097

85 Giang Thị Thúy Nga 28/10/1982 Sơn La 014182008937
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86 Phạm Thanh Ngân 04/11/2001 Phú Thọ 025301004891

87 Đoàn Văn Nguyên 20/09/1998 Bắc Giang 024098000350

88 Trần Cẩm Nhung 30/01/1976 Nghệ An 040176000173

89 Vũ Đình Nhường 15/02/1985 Thái Bình 034085001623

90 Nguyễn Công Phú 10/10/1993 Hải Phòng 031093001084

91 Phạm Thu Phương 07/02/1995 Hưng Yên 033195000687

92 Nguyễn Minh Phương 21/03/1983 Hà Nam 035183005406

93 Nguyễn Lan Phương 19/12/1986 Hà Nội 001186046386

94 Vũ Văn Phượng 01/10/1996 Hải Phòng 031096016883

95 Lương Đại Quân 18/11/1984 Bắc cạn 006084000024

96 Phạm Hồng Quân 24/07/1994 Hà Nội 001094013820

97 Nguyễn Anh Quân 09/09/2002 Hà Nội 001202008102

98 Tạ Anh Quang 27/11/1983 Hà Nội 001083013868

99 Doãn Thị Như Quỳnh 20/09/1983 Thái Bình 034183003998

100 Phạm Thị Thúy Quỳnh 10/10/1998 Thanh Hoá 038198024844

101 Lương Văn Sơn 12/06/2001 Hà Nam 035201003366

102 Chu Tiến Sơn 04/09/1997 Hà Nội 001097023084

103 Lê Hoàng Sơn 28/07/1999 Hà Nội 001099002281

104 Nguyễn Hải Sơn 01/10/1984 Hải Phòng 031084012077

105 Trần Quốc Thái 27/11/1996 Nghệ An 040096022825

106 Bùi Đình Thăng 18/12/1991 Hải Dương 030091004139

107 Phạm Trần Quốc Thắng 25/12/1996 Hà Tĩnh 042096006771
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108 Đồng Thị Huyền Thanh 25/12/1991 Bắc giang 024197001349

109 Khiếu Hữu Thành 19/10/1983 Hải Phòng 031083004223

110 Lê Xuân Thành 12/01/1999 Hà Nội 001099021691

111 Hoàng Tiến Thành 29/06/1984 Thái Bình 034084024722

112 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/10/1982 Thái Nguyên 019182000535

113 Bùi Thị Hương Thảo 28/03/1986 Hoà Bình 017186003141

114 Phạm Ngọc Thiện 07/02/1994 Ninh Bình 037094001179

115 Đinh Thị Thoan 14/01/2001 Nam Định 036301002605

116 Lê Anh Thư 01/03/1986 Hà Nội 001186005434

117 Trịnh Thị Thủy 12/04/1989 Hà Nội 001189015047

118 Hứa Thị Hạnh Thúy 29/08/1996 Thái Nguyên 019196010407

119 Vũ Thị Thúy 04/01/1998 Nam Định 036198009848

120 Doãn Thủy Tiên 09/09/2000 Hà Nội 001300013031

121 Dương Thị Thùy Tiên 19/10/1993 Thái Nguyên 019193008709

122 Vũ Bá Toàn 24/12/2001 Hà Nội 001202007135

123 Vũ Đức Toàn 04/05/1987 Hà Nội 001087035711

124 Nguyễn Vũ Minh Trà 23/05/1997 Hà Nội 001197036863

125 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/01/1999 Thanh Hoá 175051758

126 Đinh Thị Huyền Trang 18/08/1991 Hà Nội 001191011825

127 Nguyễn Quỳnh Trang 26/05/1998 Hải Phòng 031198013210

128 Nguyễn Thu Trang 05/07/1988 Quảng Ninh 22188004763

129 Nguyễn Thị Kiều Trang 13/07/2002 Thái Bình 034302008526
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130 Trần Thị Hoàng Trang 02/04/1989 Nghệ An 040189000368

131 Đỗ Xuân Tú 28/01/1996 Nam Định 036096019886

132 Lê Minh Tuấn 28/12/1990 Hà Nội 001090043345

133 Lê Công Tuấn 01/12/1995 Thanh Hoá 038095040894

134 Tạ Tương Tùng 29/08/1999 Hà Nội 001099025356

135 Nguyễn Thanh Tùng 30/10/2001 Hà Nội 026201003487

136 Phạm Văn Tuy 09/06/1995 Nam Định 036095004874

137 Vũ Đức Viễn 07/09/1993 Hưng yên 033093003563

138 Đỗ Đức Việt 22/01/1982 Hà Nội 001082046252

139 Ngô Quang Vinh 20/09/1990 Bắc Giang 024090003426

140 Tạ Minh Vương 10/12/1994 Hưng Yên 033094005650

141 Nguyễn Ngọc Như Ý 01/03/2000 Hà Nội 001300010647

142 Đinh Thị Hoàng Yến 23/02/1982 Ninh Bình 037182010855

143 Quách Thị Yến 18/12/2000 Bắc Ninh 027300005867

144 Trần Quỳnh Trâm 10/06/1999 Nghệ An 040199019190


